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Phụ lục 3
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH ĐỐI VỚI HUYỆN XUÂN LỘC
	STT
	Lĩnh vực/ tiêu chí đánh giá
	Tỷ lệ

(%)
	Điểm 
	Ghi chú

	1
	Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số
	
	
	

	
	Ban hành Kế hoạch đúng thời gian quy định: 3 điểm
	
	
	Đính kèm Kế hoạch


	
	Ban hành Kế hoạch trễ hoặc không ban hành kế hoạch: 0 điểm
	
	
	

	2
	Khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (3 điểm)
	
	
	

	2.1
	Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử của UBND cấp huyện, phòng ban chuyên môn và UBND các xã trực thuộc đã phát hành đến các cơ quan hành chính khác đạt các tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP (1 điểm)

- Đạt từ 98% trở lên:
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- Dưới 98%: 0 điểm
	
	
	

	
	Số văn bản phát hành hoàn toàn điện tử đã phát hành đến các cơ quan hành chính khác
	
	
	

	
	Tổng số văn bản của đơn vị đã phát hành đến các cơ quan hành chính khác
	
	
	

	2.2
	Tỷ lệ lãnh đạo UBND cấp huyện sử dụng chữ ký số để điều hành, giải quyết công việc (1 điểm)

- Đạt 100%: 1 điểm

- Dưới 100%: 0 điểm
	
	
	

	
	Số lượng lãnh đạo UBND cấp huyện sử dụng chữ ký số để xử lý, giải quyết công việc
	
	
	

	
	Tổng số lãnh đạo UBND cấp huyện
	
	
	

	2.3
	Tỷ lệ lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, UBND cấp xã trên địa bàn huyện sử dụng chữ ký số để điều hành, giải quyết công việc (1 điểm)

- Đạt 100%: 1 điểm

- Dưới 100%: 0 điểm
	
	
	

	
	Số lượng lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, UBND cấp xã sử dụng chữ ký số để xử lý, giải quyết công việc
	
	
	

	
	Tổng số lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã
	
	
	

	3
	UBND cấp huyện thực hiện các báo cáo định kỳ, chuyên đề đã được cấu hình, giao trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh (baocao.dongnai.gov.vn) (3 điểm)

- Đạt 100%: 3 điểm

- Dưới 100%: 0 điểm
	
	
	

	
	Số lượng báo cáo UBND cấp huyện đã thực hiện trên Hệ thống
	
	
	

	
	Tổng số báo cáo UBND cấp huyện được giao thực hiện trên Hệ thống
	
	
	

	4
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) (3 điểm)
	
	
	

	4.1
	Tỷ lệ DVCTT toàn trình và một phần (cấp huyện, cấp xã trực thuộc) phát sinh hồ sơ trực tuyến (1 điểm)

- Đạt từ 50% trở lên: 

[image: image2.png]S6 TTHC c6 phdt sinh hé so tryc tuyén x 1
Téng s8 TTHC cung cap truc tuyén





- Dưới 50%: 0 điểm 
	
	
	

	
	Số lượng DVCTT toàn trình và một phần của cấp huyện, cấp xã trực thuộc có phát sinh hồ sơ trực tuyến
	
	
	

	
	Tổng số DVCTT toàn trình và một phần của cấp huyện, cấp xã trực thuộc
	
	
	

	4.2
	Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trực tuyến toàn trình và một phần thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện (1 điểm)

- Đạt từ 30% trở lên: 1 điểm

- Từ 15% đến dưới 30%:
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- Dưới 15%: 0 điểm.
	
	
	

	
	Số lượng hồ sơ giải quyết trực tuyến của DVCTT toàn trình, một phần
	
	
	

	
	Tổng số hồ sơ giải quyết (gồm cả trực tuyến và trực tuyến) của DVCTT toàn trình, một phần 
	
	
	

	4.3
	Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trực tuyến toàn trình và một phần thuộc thẩm quyền UBND cấp xã trực thuộc (1 điểm)

- Từ 20% trở lên: 1 điểm

- Từ 10% đến dưới 20%:
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- Dưới 10%: 0 điểm.
	
	
	

	
	Số lượng hồ sơ giải quyết trực tuyến của DVCTT toàn trình, một phần
	
	
	

	
	Tổng số hồ sơ giải quyết (gồm cả trực tuyến và trực tuyến) của DVCTT toàn trình, một phần
	
	
	

	5
	Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh (3 điểm)
	
	
	

	5.1
	Tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện được số hóa (1 điểm)

- Đạt từ 20% trở lên: 1 điểm

- Từ 10% đến dưới 20%: 
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- Dưới 10%: 0 điểm
	
	
	

	
	Số lượng hồ sơ đã thực hiện số hóa thành phần hồ sơ bắt buộc theo quy định
	
	
	

	
	Tổng số hồ sơ giải quyết TTHC đã tiếp nhận
	
	
	

	5.2
	Tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện thành bản điện tử có giá trị pháp lý (đã ký số) để người dân, doanh nghiệp tái sử dụng trong quá trình giải quyết TTHC (1 điểm)
- Đạt từ 20% trở lên: 1 điểm

- Từ 10% đến dưới 20%: 
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- Dưới 10%: 0 điểm
	
	
	

	
	Số lượng kết quả giải quyết TTHC được số hóa
	
	
	

	
	Tổng số kết quả TTHC đã phát trả người dân, doanh nghiệp 
	
	
	

	5.3
	Tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền UBND cấp xã trực thuộc được số hóa (1 điểm)

- Đạt từ 15% trở lên: 1 điểm

- Từ 5% đến dưới 15%: 
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- Dưới 10%: 0 điểm
	
	
	

	
	Số lượng hồ sơ đã thực hiện số hóa thành phần hồ sơ bắt buộc theo quy định
	
	
	

	
	Tổng số hồ sơ giải quyết TTHC đã tiếp nhận
	
	
	

	6
	Thanh toán trực tuyến
	
	
	

	6.1
	Tỷ lệ hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trên tổng số hồ sơ TTHC có phát sinh phí, lệ phí (2 điểm)
- Đạt từ 5% trở lên: 2 điểm

- Từ 2,5% đến dưới 5%:
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- Dưới 2,5%: 0 điểm
	
	
	

	
	Số lượng hồ sơ TTHC phát sinh giao dịch thanh không dùng tiền mặt trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh
	
	
	

	
	Tổng số hồ sơ TTHC có phát sinh phí, lệ phí cả trực tuyến và trực tiếp
	
	
	

	6.2
	Thanh toán trực tuyến tại UBND cấp xã (1 điểm)

	
	
	

	
	Nếu địa phương đã triển khai các nhiệm vụ cần thiết để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với các hồ sơ TTHC có phát sinh phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trực thuộc: 1 điểm
	
	
	

	
	Nếu địa phương chưa triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu: 0 điểm
	
	
	

	
	Kết quả điểm tự đánh giá của đơn vị được tính theo công thức sau: Điểm tự đánh giá của 5 mục/ Tổng điểm tối đa của 5 mục (15 điểm)
	
	[Điểm]
	

	
	Kết quả phân loại

- Mức A+: Điểm đánh giá đạt từ 2,5 điểm trở lên.
- Mức A: Điểm đánh giá đạt từ 1,5 đến dưới 2,5 điểm.

- Mức B: Điểm đánh giá đạt từ 0,5 đến dưới 1,5 điểm.
- Mức C: Điểm đánh giá đạt dưới 0,5 điểm.
	
	
	


Lưu ý:

- Số điểm tự đánh giá của đơn vị được tính theo công thức: [ Điểm tự đánh giá của 6 mục/ Tổng điểm tối đa của 6 mục (18 điểm)] x 3

* Ví dụ: Tổng điểm của 6 mục của đơn vị đạt được: 15 điểm; Tổng điểm tối đa của 6 mục: 18 điểm

+ Kết quả điểm tự đánh giá của đơn vị ([15 điểm / 18 điểm] * 3): 2,5 điểm

+ Kết quả phân loại: Mức A+
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